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Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1: Khoanh vào các tên người và tên nước viết sai quy tắc. 

A  Lon - Don  

B  Trung Quốc 

C  Giooc – giơ  Bút  

D  Ma – lai – Xi  - a 

Câu 2: Dấu ngoặc kép được dùng trong câu sau với  mục đích gì?  

Người ta nói: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” 

A  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật 

B  Đánh dấu những từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.  

Câu 3: Minh có 35 viên bi xanh và bi đỏ. Số bi xanh nhiều hơn số bi đỏ là 15 

viên. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi đỏ? 

       A  50 viên 

        B 20 viên 

       C 10 viên 

       D 25 viên 

Câu 4: Bố hơn con 22 tuổi. Sau đây 3 năm thì tổng số tuổi của bố con là 58 tuổi. 

Vậy hiện nay tuổi bố là:  

       A  40 tuổi  

        B  36 tuổi 

       C  18 tuổi  

       D  37 tuổi 
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II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất 

35 + 138 + 65 + 462 =  ....................................................................................  

   = ....................................................................................  

Câu 2: Viết đoạn văn từ 6 đến 7 câu kể lại ước mơ đẹp mà em đã được nghe được 

đọc.  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm (4điểm) 

Câu 1( 1 điểm): Khoanh vào A, D 

Câu 2( 1 điểm): Khoanh vào A 

Câu 3 ( 1 điểm):  Khoanh vào C 

Câu 4 ( 1 điểm): Khoanh vào D 

II. Phần tự luận ( 6 điểm)  

Câu 1 ( 2 điểm): 

Câu 2 ( 4 điểm): Giáo viên chấm về ý, câu văn, chính tả…. 

 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 9  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 
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I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1: Từ nào sau đây viết sai chính tả? 

       A.  lo lắng             B.  lo nê                       C.  im lặng             D.  ăn no      

        A  ước muốn  

B  ước đoán 

    C  ước vọng   

    D  mơ màng 

Câu 2: Nhận xét điều ước của vua Mi – đát:  

A  Quá tham lam  

B  Quá ngu ngốc 

C  Không phải có vàng là có tất cả 

D  Tất cả các ý trên 

Câu 3: Hình bên có:  

a) ……. góc nhọn; ……..góc tù; 

và ………góc vuông. 

b) Các cặp cạnh song song với nhau là  

……..và ……..;  

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 60 m. Chiều dài hơn chiều rộng 

18m. Tính chiều rộng của thửa ruộng? 

A B 

C D 
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 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................   

Câu 2: Viết đoạn văn từ 6 đến 7 giới thiệu về Yết Kiêu và khả năng đặc biệt của 

chàng trai yêu nước này.  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm (4điểm) 

Câu 1( 1 điểm): Khoanh vào B 

Câu 2( 1 điểm): Khoanh vào D 

Câu 3 ( 2  điểm):  a) 3 góc nhọn; 2 góc tù và 3 góc vuông.  

 b) AB và CD 

II. Phần tự luận ( 6 điểm)  

Câu 1 ( 3 điểm):      

Bài giải 

Tổng chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng  

hình chữ nhật là : 

60 : 2 = 30 ( m) 
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Chiều rộng của thửa ruộng là : 

( 30 – 18 ) : 2 = 6 (m) 

Đáp số : 6m. 

  Câu 2 ( 3 điểm): Giáo viên chấm về ý, câu văn, chính tả…. 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 10  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

Số “ Năm mươi triệu sáu trăm linh năm nghìn tám trăm hai mươi ba” viết là: 

A. 50 600 823 B. 50 605 823 C. 50 650 825 D. 5 605 823 
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Câu 2: 

Số trung bình cộng của các số 127, 145, 355 là: 

A. 627 B. 209 c. 29  D. 269 

Câu 3: Từ nào là động từ? 

A. đẹp đẽ B. chạy  C. mẹ  D. chúng tôi 

Câu 4: Khoanh tròn vào từ ghép: 

A. xinh tươi              B. xinh xắn                 C. xinh xinh     D. xinh xẻo 

 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Tìm hai số biết tổng của chúng là 20 và hiệu của chúng là 4. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Đặt câu với các từ sau: kinh nghiệm, đạo đức, làng  xóm. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Hướng dẫn chấm: 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm):Khoanh vào B  Câu 2:( 1 điểm): Khoanh vào B. 

Câu 3: (1 điểm):Khoanh vào B  Câu 4: (1 điểm): Khoanh vào A. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm):                              

Bài giải: 

Số bé là: ( 20- 4 ) : 2 = 8 

Số lớn là: 20 -8 = 12. 

Đáp số: Số lớn: 12,  

           số bé: 8 

Câu 2: Đặt mỗi câu đúng được 1 điểm 
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HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 11  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1:Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 8m2  5cm2 = ……. cm2 

     A. 85000           B. 805   C. 8005  D. 80005 

Câu 2: 

 Mỗi thùng hàng có 25 hộp, mỗi hộp có 6 cái cốc. hỏi 4 thùng như vậy có bao 

nhiêu cái cốc? 

A. 150 cái cốc B. 600 cái cốc   C. 606 cái cốc 

Câu 3: Từ nào là tính từ? 

A. đẹp đẽ        B. chạy              C. mẹ            D. chúng tôi 

Câu 4: 

Nhân vật Nguyễn Hiền, các em học trong bài tập đọc nào? 

a.Một nhà thơ chân chính 

b.Ông trạng thả diều 

c.Một người chính trực 

 II/ Phần tự luận: 
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Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

  a/ 73 x 5 x 2      b/ 25 x 49 x 4 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................   

Câu 2: Mỗi câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì? 

 a/ Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

 b/ Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................   

 

Hướng dẫn chấm: 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm):Khoanh vào D  Câu 2:( 1 điểm): Khoanh vào B. 

Câu 3: (1 điểm):Khoanh vào A  Câu 4: (1 điểm: Khoanh vào B. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm):   

a/ 73 x 5 x 2      b/ 25 x 49 x 4 

= 73 x (5 x 2)     = ( 25 x 4) x 49 

= 73 x 10       = 100 x 49 

= 730       = 4900. 
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Câu 2:  Trả lời đúng mỗi câu được 1, 5 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 12 - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

Giá trị của biểu thức 24 x 6 + 24 x 4 là: 

A. 24  B. 240 C. 2400 D. 1000 

Câu 2: 

 Mỗi thùng hàng có 25 hộp, mỗi hộp có 6 cái cốc. hỏi 4 thùng như vậy có bao 

nhiêu cái cốc? 

A. 150 cái cốc B. 600 cái cốc C. 606 cái cốc 

Câu 3: Từ nào là tính từ? 

A. đẹp đẽ B. đạo đức  C. cái đẹp  D. cô gái 

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “ nghị lực” ? 

A.Làm việc liên tục, bền bỉ. 

B. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, 

không lùi bước trước khó khăn. 

C. Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ. 
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D. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc. 

 II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a/ 345 x 25 x 3 x4     b/ 176 x 52 + 48 x 176 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 2/ Đặt câu với những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc điểm sau : 

Đỏ, cao, vui. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

 

 

Hướng dẫn chấm 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm):Khoanh vào B   

Câu 2:( 1 điểm): Khoanh vào B. 
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Câu 3: (1 điểm):Khoanh vào A   

Câu 4: (1 điểm: Khoanh vào B. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm): Làm đúng mỗi phần 1,5 điểm. 

          Câu 2: Điền đúng  mỗi từ tìm được sẽ được 0, 5 điểm ( 3 điểm ) 

              Đo đỏ – rất đỏ – cao cao – cao quá – vui vẻ – vui quá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 13  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1:Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

    Kết quả của phép nhân 423 x 356 

   A.150 588          B.150 584                C.15 588               D. 149 558 

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Một chiếc ô tô chở 268 túi gạo, mỗi túi gạo cân nặng 5kg và 1 tấn 20 kg khoai. Hỏi 

xe ô tô đã chở tất cả bao nhiêu kilogam gạo và khoai? 

A. 2540 kg  B. 2320 kg  C. 1460 kg  D. 2360 kg 

Câu 3: Khi viết, cuối câu hỏi có gì? 
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A. Dấu chấm than  B. Dấu chấm. C. Dấu chấm hỏi 

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “ nghị lực” ? 

A.Làm việc liên tục, bền bỉ. 

B. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, 

không lùi bước trước khó khăn. 

C. Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ. 

D. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc. 

 II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

a/ 345 x 253   b/ 176 x 152 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Mỗi câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì? 

a/ Hãy lo bền chí câu cua 

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai! 

b/ Thất bại là mẹ thành công. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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Hướng dẫn chấm 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm):Khoanh vào A  Câu 2:( 1 điểm): Khoanh vào D. 

Câu 3: (1 điểm):Khoanh vào C  Câu 4: (1 điểm: Khoanh vào B. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm): Làm đúng mỗi phần 1,5 điểm. 

Câu 2: 3 điểm: Làm đúng mỗi phần 1,5 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 14  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I/ Phần trắc nghiệm: 

 Câu 1:(1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Khi chia 10356 cho 6 được thương là ……….và số dư là:  

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Một chiếc ô tô chở 268 túi gạo, mỗi túi gạo cân nặng 5kg và 1 tấn 20 kg khoai. Hỏi 

xe ô tô đã chở tất cả bao nhiêu kilogam gạo và khoai? 

A. 2540 kg  B. 2320 kg  C. 1460 kg  D. 2360 kg 

Câu 3: Từ nào chứa tiếng “chí” có nghĩa là rất, hết sức? 

A. chí công  B. Quyết chí  C. Ý chí D. Chí hướng 

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “ nghị lực” ? 

A.Làm việc liên tục, bền bỉ. 

B. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không 

lùi bước trước khó khăn. 

C. Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ. 

D. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc. 
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 II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

a/ 345 x 253   b/ 176 x 152 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn 5-7 câu có sử dụng tính từ chỉ màu sắc. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

Hướng dẫn chấm 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm): Thương là 1726 và số dư là 0.  

Câu 2:( 1 điểm): Khoanh vào D. 

Câu 3: (1 điểm):Khoanh vào A   

Câu 4: (1 điểm: Khoanh vào B. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm): Làm đúng mỗi phần 1,5 điểm. 

Câu 2: 3 điểm. 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 


